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Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách đối
với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu và các quy định
khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thành viên đội thể thao gồm:

a) Huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên y tế đội thể thao thành tích

cao của tỉnh;

b) Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh;

c) Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể thao tham gia thi đấu giải
thể thao cấp tỉnh;

d) Huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu giải thể thao cấp xã.

2. Thành viên tổ chức giải gồm:

a) Thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban đại hội thể dục thể
thao, hội thi thể thao;

b) Thành viên ban tổ chức và các tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu;

c) Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải thi đấu;

d) Công an, y tế, phiên dịch, bảo vệ, nhân viên phục vụ và các lực lượng
khác liên quan hoặc phục vụ tại các điểm tổ chức thi đấu;

viên.

đ) Người tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng huấn luyện viên, vận động

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện
các quy định tại Nghị quyết này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đội thể thao thành tích cao của tỉnh (đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội
tuyển năng khiếu tỉnh) bao gồm huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên y tế
được triệu tập để tham gia thị đấu các giải thể thao thành tích cao theo quy định
của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
26/2018/QH14.

2. Đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh (không bao gồm đối tượng quy
định tại khoản 1 Điều này) là huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào
đội tuyển của tỉnh tập huấn, thi đấu tại các Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn
quốc, giải thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc, giải thể thao dành cho

học sinh, sinh viên toàn quốc và các giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao quần
chúng cấp quốc gia theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Đội tuyển thể thao tham gia thi đấu giải thể thao cấp tỉnh là huấn luyện
viên, vận động viên được triệu tập vào đội tuyển của các xã, phường, đặc khu, cơ
quan, tổ chức, đơn vị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng
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Trị, các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao do các sở, ban, ngành, liên đoàn,
hội thể thao cấp tỉnh tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.

4. Giải thi đấu thể thao cấp xã gồm đại hội thể dục thể thao xã, phường, đặc
khu; các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao do các xã, phường, đặc khu tổ
chức.

5. Các nội dung thi đấu cá nhân, đồng đội, tập thể thực hiện theo quy định
của Điều lệ giải do cấp có thẩm quyền ban hành.

Chương II

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ, CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG, CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐẶC THÙ

Điều 4. Chế độ hỗ trợ trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

1. Thành viên đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh được hưởng chế độ hỗ
trợ trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu như sau:

a) Thành viên đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh không hưởng lương
ngân sách nhà nước được hưởng chế độ hỗ trợ theo ngày thực tế tập trung tập
huấn, thi đấu:

TT

1

2

Đối tượng

Huấn luyện viên

Vận động viên

Định mức chi

300.000 đồng/người/ngày

250.000 đồng/người/ngày

b) Thành viên đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh hưởng lương ngân
sách nhà nước: Được hưởng nguyên tiền lương đang hưởng (bao gồm mức

lương, phụ cấp lương nếu có) do cơ quan quản lý chi trả; được hưởng khoản tiền

bù chênh lệch trong trường hợp tiền lương đang hưởng (tính bình quân theo số
ngày làm việc bình thường trong tháng) thấp hơn so với chế độ hỗ trợ quy định

tại điểm a khoản này.

Tiền lương tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường được xác định

bằng tiền lương của tháng trước liền kề trước khi thành viên đội tuyển thể thao
quần chúng cấp tỉnh được triệu tập chia cho 26 ngày.

2. Thành viên đội tuyển thể thao tham gia thi đấu giải thể thao cấp tỉnh

được hưởng chế độ hỗ trợ trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu như sau:

a) Thành viên đội tuyển thể thao tham gia thi đấu giải thể thao cấp tỉnh

không hưởng lương ngân sách nhà nước được hưởng chế độ hỗ trợ theo ngày

thực tế tập trung tập huấn, thi đấu:
TT

1

2

Đối tượng

Huấn luyện viên

Vận động viên

Định mức chi

250.000 đồng/người/ngày

200.000 đồng/người/ngày

b) Thành viên đội tuyển thể thao tham gia thi đấu giải thể thao cấp tỉnh

hưởng lương ngân sách nhà nước: Được hưởng nguyên tiền lương đang hưởng
(bao gồm mức lương, phụ cấp lương nếu có) do cơ quan quản lý chỉ trả; được

hưởng khoản tiền bù chênh lệch trong trường hợp tiền lương đang hưởng (tính

bình quân theo số ngày làm việc bình thường trong tháng) thấp hơn so với chế độ

hỗ trợ quy định tại điểm a khoản này.
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Tiền lương tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường được xác định
bằng tiền lương của tháng trước liền kề trước khi thành viên đội tuyển thể thao

tham gia thi đấu giải thể thao cấp tỉnh được triệu tập chia cho 26 ngày.

3. Các đối tượng quy định tại các khoản 1, khoản 2 Điều này được hưởng

chế độ hỗ trợ làm thêm giờ cho những ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu
vượt quá 26 ngày trong tháng. Mức hưởng chế độ hỗ trợ làm thêm giờ được xác

định bằng mức chế độ hỗ trợ trả theo ngày quy định tại điểm a khoản 1, điểm a

khoản 2 Điều này nhân với mức tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 98 Bộ luật

Lao động số 45/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2025/QH15,
Luật số 113/2025/QH15 và Luật số 124/2025/QH15.

Điều 5. Chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao trong thời
gian tập trung tập huấn, thi đấu

1. Thành viên đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh trong thời gian tập
trung tập huấn, thi đấu được hưởng chế độ dinh dưỡng như sau:

a) Trong thời gian tập trung tập huấn: 210.000 đồng/người/ngày;

b) Trong thời gian tập trung thi đấu: 300.000 đồng/người/ngày.
2. Thành viên đội tuyển thể thao tham gia thi đấu giải thể thao cấp tỉnh

trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu được hưởng chế độ dinh dưỡng như
sau:

a) Trong thời gian tập trung tập huấn: 190.000 đồng/người/ngày;

b) Trong thời gian tập trung thi đấu: 250.000 đồng/người/ngày.

3. Trong thời gian tập huấn, thi đấu trong nước, trường hợp di chuyển đến
các địa điểm khác địa điểm tập trung tập huấn, thi đấu để thực hiện nhiệm vụ,
thành viên đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh, đội tuyển thể thao tham gia
thi đấu giải thể thao cấp tỉnh được áp dụng hưởng chế độ nghỉ, đi lại theo quy
định của pháp luật về công tác phí trong nước đối với cán bộ, công chức, viên
chức và chế độ dinh dưỡng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 6. Chế độ đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên thể thao thành

tích cao của tỉnh đạt thành tích xuất sắc

1. Vận động viên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này đang
hưởng lương ngân sách nhà nước đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia và

quốc tế chính thức được hưởng chế độ thực phẩm chức năng hằng tháng như sau:

(Đơn vị tính: Đồng/người/tháng)
Định mức chi

TT Tên cuộc thi Huy chương
Vàng

Huy chươong
Bạc

1 Giải Vô địch quốc gia, quốc tế 1.500.000

2 Giải Vô địch trẻ quốc gia, quốc tế 900.000

1.200.000

600.000

Huy chương
Đồng

900.000

300.000
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